
So sánh thuế nhập khẩu tôm vào EU so với các nước trong khu vực 

 

Thuế NK tôm vào EU từ các nguồn cung chính 

Mã HS Tên sản phẩm Việt Nam Thái Lan Ấn Độ Indonesia Ecuador 

Thuế cơ 

bản 

GSP EVFTA Thuế cơ 

bản 

Thuế cơ 

bản 

GSP Thuế cơ 

bản 

GSP Thuế cơ 

bản 

03061710 Tôm sú PD đông 

lạnh, tôm sú nguyên 

con HOSO đông 

lạnh, tôm sú lặt đầu 

còn vỏ, tôm sú tươi 

đông lạnh, tôm sú 

thịt đông lạnh, tôm 

sú HLSO tươi đông 

lạnh, tôm sú đông 

IQF, tôm thẻ thịt 

đông lạnh… 

20 4,2 0% 12 12 4,2 12 4,2 12 

03061791 Tôm nước sâu  

(Parapenaeus 

longirostris) 

12 4,2 0% 12 12 4,2 12 4,2 12 



03061792 Tôm chân trắng 

đông lạnh 

12 4,2 0% 12 12 4,2 12 4,2 12 

03061793 Tôm hẹ, tôm chì 12 4,2 0% 12 12 4,2 12 4,2 12 

03061794 Tôm nước  lạnh 18 4,2 Giảm 

dần về 

0% 

trong 5 

năm 

12 12 4,2 12 4,2 12 

03061799 Khác 12 4,2 0% 12 12 4,2 12 4,2 12 

16052110 In immediate 

packings of a net 

content not  

exceeding 2 kg 

(tôm dạng bột 

nhão) 

20 7 Giảm 

dần về 

0% 

trong 7 

năm 

20 20 7 20 7 20 

16052190 Other (tôm khác)  20 7 Giảm 

dần về 

0% 

trong 7 

năm 

20 20 7 20 7 20 



16052900 Other(tôm khác) 20 7 Giảm 

dần về 

0% 

trong 7 

năm 

20 20 7 20 7 20 

 

  



So sánh thuế nhập khẩu cá tra vào EU so với các nước trong khu vực 

 

  Việt Nam Indonesia Trung Quốc 

HS Sản phẩm Thuế cơ bản EVFTA MFN GSP MFN GSP Thuế cơ bản AVE 

030324  

Cá tra, basa 

nguyên con 

đông lạnh 

8 

Giảm 

dần về 

0% 

trong 3 

năm 

8 4.5 8 4.5 8 0 

030272  
Cá tra, basa 

tươi, ướp lạnh 
8 8 4.5 8 4.5 8 8 

030432 

Cá tra, basa 

phile tươi, ướp 

lạnh 

9 9 5.5 9 5.5 9 9 

030462 
Cá tra, basa 

phile đông lạnh 
5.5 9 5.5 9 5.5 9 0 



So sánh thuế nhập khẩu cá ngừ vào EU so với các nước trong khu vực 

 

Mã HS Sản phẩm Thuế cơ bản 

Việt Nam Thái Lan Philippines Ecuador 

GSP EVFTA MFN MFN GSP MFN FTA CAN-EU 

03048700 Thăn/philê 

(loin) cá ngừ 

đông lạnh 

18% 14,5% Giảm dần 

về 0% 

trong 3 

năm 

18% 18% 0% 18% 0% 

16041490 Cá thuộc họ 

cá ngừ chế 

biến sẵn và ăn 

liền 

25% 21,5% TRQ 

Thuế 

trong hạn 

ngạch 0% 

24% 24% 0% 24% 0% 

16041411 Cá ngừ ngâm 

dầu đóng hộp 

kín 

24% 20,5% TRQ 

Thuế 

trong hạn 

ngạch 0% 

24% 24% 0% 24% 0% 

16041416 Thăn/philê 

(loin) cá ngừ 

hấp đông lạnh 

24% 20,5% Giảm dần 

về 0% 

24% 24% 0% 24% 0% 



trong 7 

năm 

 


